
STT Môn thi Lớp
số 

lượng

Ngày nhận 

đề tài

Ngày nộp 

đề tài
Khoa phụ trách Ngày thi Ca thi

Thời 

gian 

thi tối 

đa

Giờ thi Phòng Thi Ghi chú

1
Kỹ năng thuyết 

trình
020100005201 - K2 HL KNTT 3 QLHC 18/08/2021 1 - 08g00 https://hcmca.smartlms.vn

Thuyết trình

Online

2 Thống kê xã hội 020100007101 - K2 HL TKXH 16 TTĐTBDNV&NN 20/08/2021 1 90' 8g00 https://hcmca.smartlms.vn
Thi bằng 

Google Form

3 Tin học đại cương
020100001801 - HL TIN HỌC 

ĐC
18 TTĐTBDNV&NN 24/08/2021 1 60' 8g00 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

4 Tin học ứng dụng
020100001901 - HL TIN HỌC 

ƯD
28 TTĐTBDNV&NN 24/08/2021 2 60' 10g00 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

5 Tin học ứng dụng
020100001902 - HL TIN HỌC 

ƯD
19 TTĐTBDNV&NN 24/08/2021 2 60' 10g00 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

6
Thống kê trong 

Khoa học Xã hội 2

020100029901 - K2 HL 

TKTKHXH2
38 TTĐTBDNV&NN 28/08/2021 1 90' 8g00 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

7
Anh văn 5 - Ngành 

Chính trị học

020100032701 - K2 HL AV5-

CTH
54 TTĐTBDNV&NN 01/09/2021 1 75' 08g00 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

8
Anh văn 5 - Ngành 

Chính trị học

020100032704 - K2 HL AV5-

CTH
64 TTĐTBDNV&NN 01/09/2021 1 75' 08g00 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

9
Anh văn 5 - Ngành 

Công tác xã hội

020100032901 - K2 HL AV5-

CTXH
62 TTĐTBDNV&NN 01/09/2021 1 75' 08g00 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

10
Anh văn 5 - Ngành 

Luật

020100032601 - K2 HL AV5-

LUAT
51 TTĐTBDNV&NN 01/09/2021 2 75' 09g30 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

11
Anh văn 5 - Ngành 

Luật

020100032603 - K2 HL AV5-

LUAT
46 TTĐTBDNV&NN 01/09/2021 2 75' 09g30 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

12
Anh văn 5 - Ngành 

Quản lý nhà nước

020100001702 - K2 HL AV5-

QLNN
51 TTĐTBDNV&NN 01/09/2021 3 75' 13g30 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form
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13
Anh văn 5 - Ngành 

Quản lý nhà nước

020100001703 - K2 HL AV5-

QLNN
55 TTĐTBDNV&NN 01/09/2021 3 75' 13g30 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

14

Anh văn 5 - Ngành 

Xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà 

020100032801 - K2 HL AV5-

XDD
53 TTĐTBDNV&NN 01/09/2021 4 75' 15g30 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

15

Anh văn 5 - Ngành 

Xây dựng Đảng và 

Chính quyền nhà 

020100032802 - K2 HL AV5-

XDD
31 TTĐTBDNV&NN 01/09/2021 4 75' 15g30 https://hcmca.smartlms.vn

Thi bằng 

Google Form

16 Anh văn 1 020100001301 - AV1 -HK HÈ 51 TTĐTBDNV&NN 06/09/2021 5 75' 18g00 https://hcmca.smartlms.vn
Thi bằng 

Google Form

17 Anh văn 2 020100001401 - AV2 - HK HÈ 67 TTĐTBDNV&NN 07/09/2021 5 75' 18g00 https://hcmca.smartlms.vn
Thi bằng 

Google Form

18 Anh văn 2 020100001402 - AV2 - HK HÈ 46 TTĐTBDNV&NN 07/09/2021 5 75' 18g00 https://hcmca.smartlms.vn
Thi bằng 

Google Form

19 Anh văn 3 020100001501 - AV3 - HK HÈ 39 TTĐTBDNV&NN 08/09/2021 5 75' 18g00 https://hcmca.smartlms.vn
Thi bằng 

Google Form

20 Anh văn 3 020100001502 - AV3 - HK HÈ 41 TTĐTBDNV&NN 08/09/2021 5 75' 18g00 https://hcmca.smartlms.vn
Thi bằng 

Google Form

21 Anh văn 4 020100001601 - AV4 - HK HÈ 69 TTĐTBDNV&NN 09/09/2021 5 75' 18g00 https://hcmca.smartlms.vn
Thi bằng 

Google Form

22 Anh văn 4 020100001602 - AV4 - HK HÈ 68 TTĐTBDNV&NN 09/09/2021 5 75' 18g00 https://hcmca.smartlms.vn
Thi bằng 

Google Form

23 Chính phủ điện tử 020100004301 - K2 HL CPĐT 5 QLHC Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

24
Kỹ năng lãnh đạo, 

quản lý

020100021101 - K2 HL 

KNLĐQL
13 LLCS Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

25
Địa chính trị thế 

giới

020100022501 - K2 HL 

ĐCTTG
9 LLCS Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

26 Hành chính so sánh 020100002701 - K2 HL HCSS 6 QLHC Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận
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27
Thông tin trong 

quản lý nhà nước

020100002801 - K2 HL 

TTTQLNN
6 QLHC Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

28

Học thuyết Mác- 

Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về Đảng 

020100017301 - K2 HL HTM-

L, TTHCMVĐ&XDĐCS
4 XDĐ Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

29
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh

020100000201 - K2 HL 

TTHCM
17 LLCS Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

30

Kỹ năng soạn thảo 

văn bản của Nhà 

nước

020100019001 - K2 HL 

KNSTVBCNN
6 QLHC Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

31
Kỹ năng giao tiếp 

hành chính

020100004801 - K2 HL 

KNGTHC
4 QLHC Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

32 Nhân học
020100007301 - K2 HL Nhân 

học
4 XDĐ Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

33 Giới và phát triển 020100024301 - K2 HL G&PT 5 XDĐ Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

34

Phương pháp 

nghiên cứu khoa 

học

020100000501 - K2 HL 

PPNCKH
6 14/8/2021 28/8/2021 TTĐTBDNV&NN Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

35
Xã hội học chính 

trị

020100021501 - K2 HL 

XHHCT
14 LLCS Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

36

Thực tập tốt nghiệp 

ngành Quản lý Nhà 

nước

020100005501 - K2 HL 

TTTNNQLNN
4 QLHC Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

37 Luật môi trường 020100010701 - K2 HL LMT 9 LUẬT Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

38
Thể chế chính trị 

thế giới đương đại

020100020901 - K2 HL 

TCCTTGDD
9 LLCS Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

39 Giáo dục thể chất 2 020100006101 - K2 HL GDTC2 3 20/8/2021 28/8/2021 TTĐTBDNV&NN Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

40
Chính trị với quản 

lý xã hội

020100020701 - K2 HL CT voi 

QLXH
5 LLCS Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận
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41

Lý luận chung về 

nhà nước và pháp 

luật

020100007701 - K2 HL 

LLCNN&PL
19 LUẬT Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

42 Luật tố tụng dân sự 020100010401 - K2 HL LTTDS 23 LUẬT Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

43 Luật hành chính 020100009501 - K2 HL LHC 28 LUẬT Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

44

Lý luận Quản lý 

hành chính Nhà 

nước

020100018801 - K2 HL 

LLQLHCNN
17 QLHC Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

45
Luật tố tụng hình 

sự
020100010501 - K2 HL LTTHS 23 LUẬT Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

46 Luật kinh tế 020100010002 - K2 HL LKT 0 LUẬT Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

47 Luật kinh tế 020100010003 - K04203SN 55 LUẬT Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

48
Quyền lực chính trị 

và cầm quyền

020100028001 - K2 HL 

QLCT&CQ
28 LLCS Tiểu luận - - - Tiểu luận Tiểu luận

Phạm Ngọc Lợi

- Trước khi đi thi sinh viên kiểm tra SBD, Mã LHP để điền thông tin cho chính xác K/T GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Lưu ý:
- Sinh viên vào phòng thi online (https://hcmca.smartlms.vn/) trước 15' Ngày  tháng 8 năm 2021
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